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UBND QUẬN TÂN BÌNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN 

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú 

1 9A1 Nguyễn Minh Anh 13/01/2008 x  

2 9A1 Võ Nguyễn Khánh Băng 08/03/2008 x  

3 9A1 Trần Tiến Nguyên Chương 17/01/2008    

4 9A1 Nguyễn Ngọc Ân Đình 18/02/2008 x  

5 9A1 Ngô Doãn Hồng Đức 13/02/2008    

6 9A1 Nguyễn Bảo Hân 13/01/2008 x  

7 9A1 Nguyễn Phúc Nghi Khang 14/03/2008    

8 9A1 Dương Nguyên Khang 13/01/2008    

9 9A1 Huỳnh Viết Anh Khoa 20/03/2008    

10 9A1 Nguyễn Thế Thiện 04/01/2008    

11 9A1 Phạm Nguyên Thư 14/02/2008 x  

12 9A1 Nguyễn Duy Tiến 15/01/2008    

13 9A1 Hồ Quang Tùng 19/01/2008    

14 9A10 Hồ Thanh Bình 02/01/2008    

15 9A10 Lê Hồng Đức 21/02/2008    

16 9A10 Bùi Long Trường Phúc 16/01/2008    

17 9A10 Trần Phước Thịnh 02/01/2008    

18 9A10 Trần Lê Mỹ Trinh 18/03/2008 x  

19 9A2 Phạm Võ Hạnh Dung 22/01/2008 x  

20 9A2 Nguyễn Lê Diệu Đan 10/01/2008 x  

21 9A2 Nguyễn Thanh Hằng 22/03/2008 x  

22 9A2 Nguyễn Bá Minh Hiếu 04/03/2008    

23 9A2 Lê Long Hoàng 03/03/2008    

24 9A2 Nguyễn Mai Khanh 11/03/2008 x  

25 9A2 Nguyễn Công Phát 19/02/2008    

26 9A2 Lê Nguyễn Phương Uyên 08/01/2008 x  

27 9A3 Đỗ Ngọc Cẩm Anh 23/02/2008 x  

28 9A3 Đỗ Quý Vương Anh 04/01/2008 x  

29 9A3 Nguyễn Văn Năng Bảo 20/03/2008    

30 9A3 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 16/01/2008 x  

31 9A3 Mai Ngọc Giao Phúc 22/01/2008 x  

32 9A3 Nguyễn Trọng Minh Quyên 21/02/2008 x  

33 9A3 Đặng Ngọc Như Trúc 19/03/2008 x  



34 9A4 Đinh Thiên Bảo 16/01/2008    

35 9A4 Trần Bảo Kim 07/03/2008 x  

36 9A4 Hoàng Đức Nguyên 08/01/2008    

37 9A4 Khổng Phan Minh Quân 21/03/2008    

38 9A5 Trần Ngọc Thùy Anh 22/02/2008 x  

39 9A5 Nguyễn Bảo Hân 22/01/2008 x  

40 9A5 Đặng Huỳnh Minh Khôi 04/01/2008    

41 9A5 Lê Quang Minh 08/03/2008    

42 9A5 Lê Hoàng Quân 04/01/2008    

43 9A6 Đinh Tuấn An 12/02/2008    

44 9A6 Hà Gia Bảo 01/03/2008    

45 9A6 Thiều Quang Minh 03/02/2008    

46 9A6 Nguyễn Vy Thảo 01/01/2008 x  

47 9A6 Nguyễn Lê Phương Trang 23/01/2008 x  

48 9A6 Lê Bảo Uyên 16/02/2008 x  

49 9A7 Đổng Tất Bình 08/02/2008    

50 9A7 Nguyễn Quỳnh Khánh Chi 01/02/2008 x  

51 9A7 Đỗ Duy Mạnh 18/02/2008    

52 9A7 Đàm Vũ Quỳnh Nhi 18/01/2008 x  

53 9A7 Huỳnh Trương Khiết Quân 07/01/2008 x  

54 9A8 Nguyễn Trần Thiên Ân 16/03/2008    

55 9A8 Lê Gia Hân 05/01/2008 x  

56 9A8 Nguyễn Trương Gia Hân 15/02/2008 x  

57 9A8 Nguyễn Nhất Huy 14/03/2008    

58 9A8 Ngô Nhật Huy 23/01/2008    

59 9A8 Khổng Di Mẫn Nghi 19/02/2008 x  

60 9A8 Phạm Tấn Quốc 14/03/2008    

61 9A9 Phạm Nguyễn Thành An 06/03/2008    

62 9A9 Võ Hoàng Gia Hân 16/02/2008 x  

63 9A9 Đoàn Hồng Hiên 03/01/2008 x  

64 9A9 Phan Mai Anh Khoa 19/02/2008    

65 9A9 Hồ Thiên Lộc 12/03/2008    

66 9A9 Đỗ Trà My 04/03/2008 x  

67 9A9 Nguyễn Hồng Ngọc 18/03/2008 x  

68 9A9 Viên Hào Quang 12/01/2008    

69 9A9 Từ Thanh Tâm 20/01/2008 x  

70 9A9 Đào Vũ Bảo Thy 18/03/2008 x  

71 9A9 Phạm Thị Như Ý 22/03/2008 x  

 


